Họ và tên : ………………………………………… Lớp
BÀI TẬP HÀNG NGÀY TUẦN 16 
Thứ 2
Bài 1 : Số ?  (Trình bày ra vở li- lưu ý đặt tính thẳng cột)
	10
	 1
	    10
	    10
	    0
	    3

	-
	  +
	 -
	 -
	+ 
	 +

	 3
	     9
	     5
	     4
	   10
	    6


Bài 2 : Tìm 2 tiếng và 2 từ chứa vần 
ươc:………………………………………………………………………………….
ươt……………………………………………………………………………………
Bài 3 Bài tập điền vào chỗ chấm:
“c” hay “k” : ….....éo co, cổ ….....ính, …....iên nhẫn, tổ ….....iến.
“g” hay “gh” : …......ồ ghề, .........e thuyền, …......i nhớ, chán …......ét.
“ng” hay “ngh”: ngốc ….....ếch, ngạo ….....ễ, …....iêng …....ã
Nghe viết đoạn văn bài 71 sách giáo khoa.    
Làm BT Tiếng Việt bài 71. BT Toán bài 15 (Tiết 2). Luyện đọc bài 71 quay video. Học thuộc các bảng trừ 8,9,10
-------------------------------------------------------
Thứ 3 
Bài 1 : Đọc số ?
 0   :………………… 1 : ……………………  2: ………………………………..
3 : ……………………4 : …………………….. 5:…………………………………
6:……………………..7:…………………………..8:…………………………..
9:…………………………10:……………………………………..   
Bài 2 : Tìm 2 tiếng và 2 từ chứa vần 
ươm…………………………………………………………………………………
ươp…………………………………………………………………………………
Bài 3 : Viết phép tính thích hợp
   . 
                                         


	
	
	
	
	
	


 Nghe viết đoạn văn bài 72 SGK. Làm BT Tiếng Việt bài 72. Luyện đọc bài 72, 73 quay video. Học thuộc bảng trừ 6,7
Thứ 4 
Bài 1 : <,>,= ?
10 - 8…….4 + 6                     10 + 0 ....... 4 + 5
7 - 3 + 4 ……..10 - 7                    8 + 1 - 6 …… 4 + 3 
4 + 5 - 9 ……10 - 10                  10  - 8...…..4 + 6 - 3  
Bài 2 : Tìm 2 tiếng và 2 từ chứa vần oa, oe
ươn :………………………………………………………………………………….
ương…………………………………………………………………………………
Bài 3 : Tìm 2 tiếng bắt đầu bằng âm
-c...........................................................        k..................................................
-g...........................................................        gh................................................
-ng........................................................        ngh...............................................
Bài 4 : Cho các số 6, 2, 9, 10, 0, 4 hãy sắp xếp theo thứ tự
- Từ bé đến lớn……………………………………………………
- Từ lớn đến bé …………………………………………………….
Nghe viết đoạn văn bài 73 sách giáo khoa
[bookmark: _GoBack]Làm BT Tiếng Việt bài 73 . Làm BT Toán bài 16. Luyện đọc bài 74 quay video, học thuộc bảng trừ 3,4,5 
-------------------------------------------------------
Thứ 5 
Bài 1 : Sắp xếp các số 0, 10, 7, 3,9, 5 theo thứ tự :
- Từ lớn đến bé................................................................
- Từ bé đến lớn..............................................................
Bài 2 : Trong hình dưới đây 
có … hình vông.[image: ]
Có....hình chữ nhật                
Bài 3 : Cho các số 1, 8,7 và các dấu tính +, -, = . Hãy viết tất cả các phép tính thích hợp
Bài 4 : Tìm 2 tiếng và 2 từ chứa vần 
oa……………………………………………………………………………
oe…………………………………………………………………………….
Nghe viết đoạn văn bài 74 sách giáo khoa 
Làm BTTV 1, BT Toán bài 17 (tiết 1) . Luyện đọc bài 74 ở cả 2 quyển.
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